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Thông tin chung 
Các địa điểm và mốc thời gian liên quan 

Tỉnh Quận/ 
huyện 

Xã/ 
phường Địa điểm Mốc  

thời gian 

Đính chính thông tin ca bệnh công bố ngày 09/11/2021 

01 

BN980225 – N.T.T.H (1976), (công bố ngày 
09/11/2021) 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ nơi ở: Cẩm Vân Tây, Điện Hồng, 
Điện Bàn 
- Địa chỉ nơi làm việc: An Lợi Tây, Đại 
Nghĩa, Đại Lộc 
- Nghề nghiệp: công nhân 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Đại Lộc 

Ái 
Nghĩa 

Chợ ngã 4 Ái 
Nghĩa mua rau, 

cá 
17h hằng ngày 

Đại 
Nghĩa 

Công ty Phước 
Kỳ Nam 

Từ ngày 
25/10/2021 đến 
ngày 05/11/2021 

Điện 
Bàn  

Chợ ngã 3  
Cẩm Lý: hàng cá 

chị Bé, rau chị 
Nhung 

Ngày 08/11/2021 

Nội dung thông tin ca bệnh công bố ngày 10/11/2021 

01 

BN987346 – T.G.H (2017), dịch tễ trở về từ 
Đồng Nai 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Hòa Mỹ, Tam Nghĩa, Núi Thành 
- Nghề nghiệp: còn nhỏ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Đã giám sát y tế, lấy mẫu lần 2 
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02 

BN987347 – L.T.Y (2005), liên quan quán 
Nắng Garden 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Trung Chánh, Tam Mỹ Tây,  
Núi Thành 
- Nghề nghiệp: Học sinh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Cách ly tại nhà, lấy mẫu lần 2 

03 

BN987348 – Đ.S.H (1992), liên quan quán 
Nắng Garden 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Khối phố 3, TT Núi Thành, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa rõ 

Cách ly tại nhà, lấy mẫu lần 2 

04 

BN987349 – T.V.T.T (1987), là em trai 
BN980234 (công bố ngày 09/11/2021) 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Trung Đông, Duy Trung, 
 Duy Xuyên 
- Nghề nghiệp: Buôn bán quán cà phê 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa rõ 

Quảng 
Nam 

Duy 
Xuyên 

Duy 
Trung 

Quán cà phê FC 
thôn Trung Đông Hàng ngày 

Hội 
An  Quán Mười Bò 19h đến 21h ngày 

04/11/2021 

05 BN987350 – N.T.H.M (1985), liên quan 
công ty Phước Kỳ Nam – Duy Xuyên 

Quảng 
Nam 

Duy 
Xuyên 

Duy 
Trung 

Công ty Phước 
Kỳ Nam 

Từ ngày 
25/10/2021  
đến ngày 
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- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Trung Đông, Duy Trung, Duy 
Xuyên 
- Nghề nghiệp: công nhân 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

08/11/2021 

Chợ Tây An: 
hàng cá, rau quầy 

chị Bốn 

Buổi chiều từ 
ngày 25/10/2021 

đến ngày 
07/11/2021 

Nam 
Phước 

Quán café Phố 
trong khu phố 
chợ, đối diện 

café Container 

7h30 đến 8h30 
ngày 6/11/2021 

Quán bún Phấn 6h30 ngày 
7/11/2021 

 Quán trà sữa Cỏ, 
Cống Định 

Tối ngày 
05/11/2021 

06 

BN987351 – N.V.B (2008), là F1 của 
BN938280 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Tân Thịnh, Cẩm An, Hội An 
- Nghề nghiệp: Học sinh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Cách ly y tế, lấy mẫu lần 3 

07 
BN987352 – T.M.D (1980), là F1 của 
BN938280 (công bố ngày 03/11/2021) 
- Giới tính: Nam 

Cách  ly tập trung từ ngày 03/11/2021, lấy mẫu lần 2 
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- Địa chỉ: Tân Thịnh, Cẩm An, Hội An 
- Nghề nghiệp: Buôn bán 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

08 

BN987353 – N.T.L (1983), là mẹ của 
BN938280 (công bố ngày 03/11/2021) 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Tân Thịnh, Cẩm An, Hội An 
- Nghề nghiệp: Buôn bán 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Cách  ly tập trung từ ngày 03/11/2021, lấy mẫu lần 2 

09 

BN987354 – H.T.L (1954), là F1 của 
BN938280 (công bố ngày 03/11/2021) 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Tân Thịnh, Cẩm An, Hội An 
- Nghề nghiệp: Nội trợ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Cách  ly tập trung từ ngày 03/11/2021, lấy mẫu lần 2 

10 

BN987355 – T.H.N (1970) 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Thôn Dung, Thạnh Mỹ, Nam Giang 
- Nghề nghiệp: Giáo viên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Đã cách ly y tế 

11 BN987356 – H.T.S (1990) Đã cách ly y tế 
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Các địa điểm và mốc thời gian này có thể được cập nhật thêm sau khi điều tra, xác minh. Đề nghị các tổ chức, cá 
nhân liên quan đến các địa điểm tại các mốc thời gian, liên quan đến trường hợp nghi ngờ này lập tức liên hệ với cơ sở 
y tế gần nhất để khai báo và được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Thôn Mực, Thạnh Mỹ, Nam Giang 
- Nghề nghiệp: Nông 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

12 
Liên quan trường PTDT nội trú Nam Trà My có 06 ca bệnh, từ BN987357 đến BN987362,  

đã cách ly tập trung 

13 

BN987363 – T.M.C (1994) 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Thôn 1, Trà Mai, Nam Trà My 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

14 

BN991761 – T.V.H (1984) 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Thôn 1, Trà Mai, Nam Trà My 
- Nghề nghiệp: nhân viên công ty Sâm 
Trúc Trà Linh Hạnh Na tại Nam Trà My 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa rõ 

Đang điều tra dịch tễ 




